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3 Chi phí sinh con và các loại trợ cấp 

3-5 Chế độ hỗ trợ riêng của từng địa phương 
Tùy theo mỗi địa phương , có nơi tặng “Tiền chúc mừng chào đời”, có nơi tặng “Quà chúc mừng chào đời” và 

“Ký lục chào đời” cho em bé mới sinh, có cả những nơi chu cấp sữa bột hoặc sữa bò cho đến năm em bé tròn 1 

tuổi cho đối tượng là người có thu nhập thấp. Bạn hãy thử hỏi cơ quan hành chính địa phương nơi bạn đang 

sinh sống xem có những chế độ như vậy không. 

●Các loại trợ cấp 
Các loại trợ cấp Nội dung Điều kiện Thủ tục/Hỏi đáp 

Tiền trợ cấp sinh 

con nuôi con 
trao một lần 

Theo nguyên tắc, trước cuối tháng 3 
năm 2011, số tiền này là 420,000 yên. 

Đang tham gia bảo hiểm sức 
khỏe quốc dân hoặc bảo hiểm 
sức khỏe 

Bảo hiểm sức khỏe quốc dân: 
Cơ quan hành chính địa 
phương nơi cư ngụ. Bảo hiểm 
sức khỏe: Nơi làm việc hoặc 
văn phòng bảo hiểm xã hội 

Trợ cấp sinh con 2/3 lương ngày tiêu chuẩn 

1 Thời gian bảo hiểm sức 
khỏe của người được bảo 
hiểm liên tục trên 1 năm. 
2 Trường hợp đã nghỉ làm : 
sinh con trong khoảng thời 
gian 6 tháng sau khi nghỉ 

Công ty hoặc văn phòng bảo 
hiểm xã hội 

Trợ cấp nuôi con 

Từ 0 tuổi đến dưới 3 tuổi: 10,000 yên/1 
tháng 
Từ trên 3 tuổi đến trước khi học xong 
cấp 1 (sau ngày tròn 12 tuổi, ngày 31 
tháng 3 đầu tiên): Con thứ nhất và con 
thứ hai thì 5,000 yên/1 tháng, từ con 
thứ ba trở đi thì 10.000 yên/ 1 tháng 

Có hạn chế tùy theo thu nhập 
Tham khảo mục 1 Các phúc lợi 
xã hội khác 1-1 Trợ cấp nuôi 
con 

Ngoài ra Tiền hoặc quà chúc mừng chào đời - 
Khác nhau tùy địa phương. 
Hỏi tại cơ quan hành chính địa 
phương nơi cư ngụ. 
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